	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỂU

           TRƯỜNG THCS YÊN THỌ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: GDCD 6

Thời gian làm bài: 45 phút



Câu 1 ( 2 điểm): 

Ngày 20 - 11 và ngày 27- 07 là những ngày kỉ niệm liên quan đến đức tính nào? Trình bày khái niệm của đức tính đó?  Nêu ý nghĩa của hai ngày kỉ niệm đó?
Câu 2 ( 3 điểm) : 
Vì sao con người cần phải yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên? Hãy kể 4 hành vi thể hiện em biết yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên?
Câu 3 ( 5 điểm) : 

Cho tình huống:


Sinh ra trong một gia đình hiếu học nên Lan luôn xác định cho mình mục đích học tập là chăm ngoan học giỏi, sau này trở thành người công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Lan luôn dành thời gian cho việc học. Vì vậy, Lan không bao giờ tham gia vào công việc của lớp, của trường và của Đội thiếu niên.


- Em đồng ý với Lan về điểm nào, không đồng ý với Lan ở điểm nào.Vì sao? 


- Từ đó em rút ra bài học gì cho bản thân? 
-Hết-
MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA HK I - MÔN GDCD 6

	Tên Chủ đề 

(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Biết ơn
	Nhận biÕt được đức tính biÕt ơn. Trình bày khái niệm biÕt ơn.
	Hiểu được ý nghĩa của các ngày kỉ niệm.
	
	
	

	Số câu 

Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu: 1/2
Số điểm : 1.5

Tỉ lệ :15%
	Số câu: 1/2
Số điểm: 0.5

Tỉ lệ : 5%
	  
	
	Số câu: 1

Số điểm :2,0 đ

Tỉ lệ :20% 

	2. Yªu thiªn nhiªn, sèng hßa hîp víi thiªn nhiªn   
	
	Hiểu được vai trò của thiên nhiên đối với con người.


	Kể các hành vi thể hiện yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên
	
	

	Số câu 

Số điểm      Tỉ lệ %
	
	Số câu: 1/2

Số điểm :2

Tỉ lệ :20%
	Số câu: 1/2

Số điểm :1

Tỉ lệ :10%
	
	Số câu: 1

Số điểm :3đ

Tỉ lệ :30% 

	3 .Môc ®Ých häc tËp cña häc sinh
	
	hs trình bày ý kiến của bản thân trước tình huống
	
	 Rút ra bài học cho bản thân
	

	Số câu 

Số điểm   

Tỉ lệ %
	
	Số câu: 1/2

Số điểm :3
Tỉ lệ:30%
	
	Số câu: 1/2

Số điểm: 2

Tỉ lệ :20%
	Số câu:1
Số điểm:5,0 đ

Tỉ lệ :50% 

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 1/2
Số điểm :1.5
Tỉ lệ : 15%
	Số câu: 1.5
Số điểm :2 

Tỉ lệ : 55%
	Số câu: 1/2
Số điểm : 1
Tỉ lệ:10%
	Số câu: 1/2
Số điểm: 2đ

Tỉ lệ : 20%
	Số câu: 3
Số điểm: 10đ

Tỉ lệ : 100%


HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM  MÔN GDCD 6
Câu 1: ( 2 điểm)

- Ngày 20-11 và 27-7 liên quan đến đức tính biết ơn ( 0,5 điểm)

- Trình bày đúng khái niệm : (1 điểm)

 Biết ơn là: sự bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình, những người có công với dân tộc, đất nước.)
- Ngày 20-11: Kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam ( 0,25 điểm)

- Ngày 27-7 là ngày thương binh, liệt sĩ ( 0,25 điểm)

Câu 2: ( 3 điểm)

- Con người cần phải yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên ( 2 điểm) vì:

+ Thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống của con người. Thiên nhiên cung cấp cho con người phương tiện, điều kiện để sinh sống như nước để uống, không khí để thở, cây chắn gió, ngăn lũ, cung cấp thức ăn ... ( 1 điểm)

+ Nếu thiên nhiên bị tàn phá cuộc sống con người sẽ bị đe doạ, không thể tồn tại được( 1 điểm)

- Kể đúng 4 hành vi ( 1 điểm): Mỗi hành vi được 0,25 điểm

Câu 3 ( 5 điểm)

- Em đồng ý với mục đích học tập của bạn Lan vì đó là mục đích học tập đúng đắn của học sinh ( 1,5 điểm).

- Em không đồng ý với việc bạn Lan không tham gia vào công việc của lớp, trường, Đội thiếu niên vì bạn chưa tích cực, tự giác tham gia các hoạt động ( 1,5 điểm)

- Rút ra bài học ( 2 điểm) : Mỗi ý được 1 điểm:

+ Xác định đúng mục đích học tập của học sinh.

+ Tích cực , tự giác tham gia các hoạt động.

    Giáo viên có thể linh hoạt khi chấm bài của học sinh.

